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NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Lệ Uyên  

Các Thẩm phán:                           Bà Châu Thị Điệp 

                                                      Ông Nguyễn Văn Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Mỹ Tây - Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Lê Tấn Đông - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình phúc thẩm thụ lý số        
01/2018/TLPT-HNGĐ ngày 04 tháng 01 năm 2018 về việc: “Ly hôn, chia tài 
sản khi ly hôn”            

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 992/2017/HNGĐ-ST ngày 26 tháng 9 năm 
2017 của Tòa án nhân dân quận P bị kháng cáo .  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 830/2018/QĐ-PT 
ngày 01 tháng 3 năm 2018, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Lưu Kim L, sinh năm 1950. 

Địa chỉ: Đường A, phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn về phần tài sản: Bà Trần Chủ 
H, sinh năm 1982. 

Địa chỉ: Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Kiều 
Đại B - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị đơn: Ông Trần Lý S, sinh năm 1949. 

 Địa chỉ: Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Người đại diện hợp pháp của bị đơn về phần tài sản: Ông Nguyễn Xuân 
T, sinh năm 1978.  
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Địa chỉ: Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Vòng A M, sinh năm 1956. 

Địa chỉ: Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của bà Vòng A M: Ông Trần Chủ V, sinh năm 
1983. 

Địa chỉ: Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Vòng A M: Luật sư 
Lương Ngọc P - Đoàn luật sư tỉnh G. 

2. Công ty TNHH N. 

Địa chỉ: Đường C, Phường E, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương V, sinh năm 1957 (xin vắng mặt). 

3. Ông Lê Ngọc Hữu T, sinh năm 1972 (xin vắng mặt). 

Địa chỉ: Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Công ty TNHH TM Đầu tư M. 

Địa chỉ: Đường Q, ấp 1, xã Y, huyện Đ, tỉnh A. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Lý S, sinh năm 1949. 

Người kháng cáo: Ông Trần Lý S, bà Vòng A M và Công ty TNHH TM 
Đầu tư M. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm nội dung vụ án như sau: 

* Nguyên đơn bà Lưu Kim L trình bày: 

Bà và ông Trần Lý S chung sống với nhau vào năm 1974, đăng ký kết 
hôn trễ hạn năm 2007 theo Giấy chứng nhận kết hôn số 181 do Ủy ban nhân dân 
phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2007. Thời gian đầu 
chung sống hạnh phúc sau đó phát sinh mâu thuẫn do quan điểm sống không 
phù hợp. Nay nhận thấy tình cảm không còn, mục đích hôn nhân không đạt 
được nên bà yêu cầu được ly hôn với ông Trần Lý S.  

Về con chung: Có 04 con chung tên Trần Chủ P, sinh năm 1975, Trần 
Chủ B, sinh năm 1977, Trần Chủ  Q, sinh năm 1979, Trần Chủ H, sinh năm 
1982 đều đã trưởng thành. 

Về tài sản chung: Bà yêu cầu chia các tài sản chung gồm:  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Đường C, Phường N, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và quyền 
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sử dụng đất ở số 1692/96 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
ngày 28/5/1996; 

- Giá trị quyền sử dụng 2.742m2 đất thuộc thửa 264 Phường D, quận P 
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 824682 ngày 11/4/2001.   

- Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình tại Đường A, phường C, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
H00302 ngày 09/4/2008. 

Tại Đơn đề ngày 10/9/2017, bà Lưu Kim L rút yêu cầu chia giá trị quyền 
sử dụng 2.742m2 đất thuộc thửa 264 Phường D, quận P theo Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số R 824682 ngày 11/4/2001.   

Bà không tranh chấp và đồng ý giao cho ông Trần Lý S quyền sở hữu nhà 
ở và quyền sử dụng đất đối với 05 tài sản còn lại gồm:  

- Quyền sử dụng 9.197m2 đất thuộc thửa 62 xã M, huyện B, tỉnh L theo 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 206416 ngày 31/01/2000;  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Đường C2, Phường D, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
8849/99 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/8/1999;  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số Đường C3, Phường 
D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Hợp đồng mua bán nhà do Phòng công 
chứng số 2 chứng thực số 6148/HĐ-MBN ngày 12/8/1998;  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số Đường C4, Phường 
D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh;  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số Đường C5, Phường 
D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Về nghĩa vụ dân sự: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Bị đơn ông Trần Lý S trình bày: 

Ông chung sống với bà Lưu Kim L từ năm 1975 đến năm 1979, có 04 con 
chung đều đã trưởng thành đúng như bà Lưu Kim L trình bày. Ông không thừa 
nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (đăng ký lại) số 181 quyển số 01 ngày 
16/7/2007 của Ủy ban nhân dân phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh 
giữa ông với bà Lưu Kim L vì nhân thân tại mục họ tên người chồng/vợ không 
có số chứng minh nhân dân nên ông có đơn phản tố yêu cầu hủy Giấy chứng 
nhận đăng ký kết hôn nêu trên. Về yêu cầu ly hôn của bà Lưu Kim L, ông đồng 
ý chấm dứt việc sống chung nhưng không đồng ý ly hôn vì việc đăng ký kết hôn 
là trái pháp luật. 

Từ năm 1979 đến nay, ông chung sống với bà Vòng A M, có tổ chức lễ cưới 
nhưng không có đăng ký kết hôn, có 05 con chung tên Trần Chủ T sinh năm 1981, 
Trần Chủ V sinh năm 1983, Trần Chủ Y sinh năm 1985, Trần Chủ P sinh năm 1988, 
Trần Chủ Q sinh năm 1994 đều đã trưởng thành. Theo quy định tại điểm a Khoản 3 
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Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội hướng dẫn thi hành 
Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì quan hệ giữa ông và bà Vòng A M là hôn 
nhân thực tế được pháp luật thừa nhận. 

Về tài sản chung: Ông đề nghị không đưa quyền sử dụng đất diện tích 
11.115m2 tại xã M, huyện B, tỉnh L theo Quyết định số 446/QĐ-UB ngày 
31/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh L và phần đất diện tích 2.724m2 tại địa chỉ 
đường C, Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 
8635/QĐ-UB-ĐT ngày 26/12/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
vào khối tài sản chung giữa ông với bà L.  

Đối với yêu cầu chia tài sản của bà Lưu Kim L, phải xem xét đến phần 
đóng góp của bà Vòng A M tương đương với phần tài sản mà bà Lưu Kim L 
được hưởng khi chia tài sản chung. Ông đồng ý chia ½ nhà xưởng tại địa chỉ 
Đường A, phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bán để chia đều giá 
trị cho những người liên quan. Không đồng ý chia căn nhà Đường C, Phường N, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh vì đây là tài sản riêng của ông. 

Đối với các tài sản liên quan đến bà Vòng A M gồm căn nhà Đường C, 
Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở tại Đường C1, Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 
do bà Vòng A M đang quản lý sử dụng. 

 Về nghĩa vụ dân sự: Không yêu cầu  Tòa án giải quyết. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vòng A M trình bày: 

Bà và ông Trần Lý S chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1979, 
không có đăng ký kết hôn, có 05 con chung đều đã trưởng đúng như ông Trần 
Lý S trình bày. Bà yêu cầu Tòa án công nhận hôn nhân thực tế giữa bà với ông 
Trần Lý S và yêu cầu hủy Giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Trần Lý S với bà 
Lưu Kim L.  

Việc tranh chấp tài sản chung giữa ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L có 
ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà nên bà yêu cầu tách thành hai vụ án 
về ly hôn và vụ án về chia tài sản chung, trong đó vụ án ly hôn giải quyết trước, 
vụ án chia tài sản chung giải quyết sau vì giữa bà và ông Trần Lý S với bà Lưu 
Kim L tồn tại hai quan hệ hôn nhân thực tế theo điểm a Khoản 3 Nghị quyết số 
35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội. 

Bà xác nhận đang quản lý sử dụng các tài sản sau: 

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Đường C1, Phường D, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh;  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số Đường C2, Phường 
D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh;  

- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Đường C3, Phường D, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh;  
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- Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Đường C3, Phường D, quận 
P, Thành phố Hồ Chí Minh, đã có văn bản tặng cho ông Trần Chủ V. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH Thương Mại 
Đầu Tư M do ông Trần Lý S làm đại diện trình bày: 

Nguồn gốc phần đất 2.724m2 tại địa chỉ Đường C, Phường D, quận P, Thành 
phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 8635/QĐ-UB-ĐT ngày 26/12/2000 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Doanh nghiệp M thuê với thời hạn 50 
năm kể từ ngày 01/01/1996. Theo quy định của pháp luật thì tài sản của doanh 
nghiệp và tài sản cá nhân hoàn toàn độc lập với nhau, đây là tài sản của doanh 
nghiệp trả tiền thuê đất hàng năm nên việc nguyên đơn yêu cầu chia ½ diện tích đất 
là vi phạm pháp luật. Do đó Công ty đề nghị không đưa phần đất này vào tài sản 
chung của ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L. 

Đối với diện tích đất thực tế 11.115m2 (9.187m2 theo Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất số 11/QSDĐ/0204-LA ngày 31/01/2000) tại xã M, huyện B, tỉnh L là do 
Doanh nghiệp M (nay đã chuyển đổi hình thức kinh doanh thành Công ty TNHH 
Thương Mại Đầu Tư M) thuê theo Hợp đồng thuê đất số 216/HĐ.TĐ ngày 
22/02/2000, thời hạn thuê 20 năm kể từ ngày 31/01/2000 đến ngày 31/01/2020, tiền 
thuê đất được trả hàng năm. Theo quy định của pháp luật thì đây là tài sản của doanh 
nghiệp nên Công ty đề nghị không đưa phần đất này vào tài sản chung của ông Trần 
Lý S và bà Lưu Kim L.  

Do không có liên quan đến tranh chấp giữa ông Trần Lý S và bà Lưu Kim 
L nên Công ty đề nghị vắng mặt trong các buổi làm việc và các phiên xét xử của 
Tòa án các cấp. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH N do ông 
Dương V làm đại diện trình bày: 

Công ty TNHH N thuê nhà xưởng tại địa chỉ Đường A, phường B, quận P, 
Thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất, hợp đồng thuê hết thời hạn vào ngày 31/10/2016. 
Do không có liên quan đến tranh chấp giữa ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L nên Công 
ty có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Ngọc Hữu T trình bày:  

Ông thuê nhà xưởng tại địa chỉ Đường A, phường B, quận P, Thành phố 
Hồ Chí Minh để sản xuất dép, hợp đồng thuê hết thời hạn vào ngày 24/6/2016. 
Do không có liên quan đến vụ án giữa ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L nên ông 
có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Tại Bản án sơ thẩm số 992/2017/HNGĐ-ST ngày 26/9/2017 và Quyết 
định sửa chữa, bổ sung bản án số 14/2018/QĐSCBSBA ngày 06/02/2018, Tòa 
án cấp sơ thẩm đã căn cứ Khoản 1 Điều 28, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a 
Khoản 1 Điều 39, Khoản 1 Điều 227, Khoản 2 Điều 244, Điều 264, Điều 266, 
Điều 267, Điều 271, Khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 27, Điều 
90, Điều 95 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000; Điều 2, Điều 6, Điều 7, Điều 
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9, Điều 30, Điều 31 Luật thi hành án dân sự; Điểm a, b Khoản 1 Điều 24, Điều 
25, Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu ly hôn và chia tài sản khi ly hôn của nguyên đơn bà 
Lưu Kim L; 

Không chấp nhận yêu cầu của bị đơn ông Trần Lý S về việc hủy Giấy 
chứng nhận kết hôn số 181 quyển số 01 ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân 
phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Không chấp nhận Đơn ngày 25/8/2016 của bà Vòng A M về yêu cầu hủy 
Giấy chứng nhận kết hôn số 181 quyển số 01 ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân 
dân phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu chia giá trị thuê quyền sử dụng diện tích 
2.742m2 thửa 264 tại Phường D, quận P theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất số R 824682 ngày 11/4/2001 của nguyên đơn bà Lưu Kim L. 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Lưu Kim L và ông Trần Lý S. 

Sự thuận tình ly hôn giữa bà Lưu Kim L và ông Trần Lý S có hiệu lực 
pháp luật ngay. 

Giấy chứng nhận kết hôn số 181 quyển số 01 ngày 16/7/2007 của Ủy ban 
nhân dân phường B, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh không còn giá trị pháp 
luật kể từ ngày bản án có hiệu lực. 

2. Về con chung: Có 04 con chung tên Trần Chủ P, sinh ngày 18/4/1975, 
Trần Chủ B, sinh ngày 01/02/1977, Trần Chủ  Q, sinh ngày 15/01/1979 và Trần 
Chủ H, sinh ngày 19/02/1982 tất cả đã trưởng thành. 

3. Về tài sản chung:  

3.1. Xác định: 1. Quyền sử dụng công trình nhà xưởng và quyền sử dụng 
đất tại số Đường A, phường B, quận P theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
số H00302 ngày 09/4/2008; 2. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại 
đường C, Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất số 1692/96 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp 
ngày 28/5/1996 là tài sản chung của bà Lưu Kim L và ông Trần Lý S. 

3.2. Chia tài sản chung: 

- Buộc bà Lưu Kim L phải có trách nhiệm thanh toán một lần số tiền 
5.359.901.516 đồng tương đương ½ trị giá quyền sử dụng công trình nhà xưởng 
và quyền sử dụng đất tại số Đường A, phường B, quận P; Quyền sở hữu nhà ở 
và quyền sử dụng đất ở tại đường C, Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí 
Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1692/96 do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/1996 cho ông Trần Lý S khi án có hiệu 
lực pháp luật. 

- Trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu:  
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Sau khi bà Lưu Kim L thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán số tiền 
5.359.901.516 đồng cho ông Trần Lý S thì được quyền trực tiếp liên hệ cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu 
theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở đối với tài sản: 

Tài sản thứ 1: Quyền sử dụng công trình nhà xưởng và quyền sử dụng đất 
tại số Đường A, phường B, quận P theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
H00302 ngày 09/4/2008;  

Tài sản thứ 2: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số đường 
C, Phường D, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số 1692/96 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 
28/5/1996.  

Thi hành tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

3.3. Về nghĩa vụ dân sự không yêu cầu Tòa án giải quyết 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, án phí và 
quyền kháng cáo. 

Ngày 06/10/2017, ông Trần Lý S, bà Vòng A M, Công ty TNHH TM Đầu 
tư M nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. 

Tại phiên toà phúc thẩm: 

- Nguyên đơn đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Bị đơn ông Trần Lý S kháng cáo không đồng ý cấp sơ thẩm công nhận 
quan hệ giữa ông và bà Lưu Kim L là hôn nhân hợp pháp, không đồng ý cấp sơ 
thẩm giao toàn bộ hiện vật cho bà L sở hữu. Ông yêu cầu được nhận đất và nhà 
xưởng tại Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh và chịu trách 
nhiệm hoàn trả giá trị chênh lệch cho bà Lưu Kim L. Về căn nhà Đường C, 
Phường N, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý giao bà Lưu Kim L sở hữu. 
Và đối với 02 tài sản này ông không yêu cầu định giá lại mà đồng ý với giá trị 
tại Chứng thư thẩm định. Ngoài ra ông tự nguyện cho bà Vòng A M 
175.000.000 đồng là tiền bù đắp công sức, thi hành khi bản án có hiệu lực pháp 
luật. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vòng A M kháng cáo yêu 
cầu công nhận quan hệ hôn nhân thực tế giữa bà với ông Trần Lý S và xem xét 
công sức đóng góp của bà đối với những tài sản do cá nhân ông Trần Lý S đứng 
tên sở hữu.  

- Công ty TNHH TM Đầu tư M do ông Trần Lý S làm đại diện rút đơn 
kháng cáo bản án sơ thẩm. 

 - Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L thừa nhận chung sống từ năm 1975, có 
đăng ký kết hôn năm 2007 tại Ủy ban nhân dân phường B, quận P, Thành phố 
Hồ Chí Minh nên theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đây là 
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hôn nhân hợp pháp. Tại phiên tòa sơ thẩm ông Trần Lý S cũng đã thuận tình ly 
hôn với bà Lưu Kim L. Về việc chia tài sản chung, việc chia theo giá trị hay 
chia bằng hiện vật sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật. Đối với việc 
chung sống với bà Vòng A M, đây là quan hệ trái pháp luật nên không được 
công nhận là hôn nhân thực tế. 

- Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Vòng A M trình bày: 

Đề nghị Hội đồng xét xử công nhận quan hệ hôn nhân thực tế giữa ông 
Trần Lý S với bà Vòng A M và không công nhận quan hệ giữa ông Trần Lý S 
với bà Lưu Kim L vì ông S chỉ chung sống với bà L từ năm 1974 đến năm 1979 
thì chấm dứt. Vào thời điểm năm 1979, ông S chỉ có một người vợ là bà M nên 
quan hệ này được xem là hôn nhân thực tế. Về tài sản chung, ông S thừa nhận 
căn nhà Đường C, Phường N, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh có công đóng 
góp của bà M nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét công sức cho bà M. Ngoài 
ra, các đương sự có yêu cầu hủy Giấy chứng nhận kết hôn nhưng cấp sơ thẩm 
không triệu tập Ủy ban nhân dân phường B là cơ quan cấp giấy tham gia tố tụng 
là có thiếu sót nên đề nghị hủy một phần bản án sơ thẩm về phần này.   

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến: 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, đương sự và người tham gia tố tụng khác đã 
chấp hành đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình thụ lý phúc 
thẩm và xét xử. Về phía các đương sự đã thực hiện đầy đủ các quyền của mình 
theo Bộ luật tố tụng dân sự quy định. Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty TNHH 
TM Đầu tư M rút đơn kháng cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử 
đối với kháng cáo của Công ty M.  

Đối với kháng cáo của các đương sự, nhận thấy cấp sơ thẩm đã thực hiện 
đầy đủ việc tống đạt Thông báo thụ lý vụ án và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 
cho ông Trần Lý S, về yêu cầu hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp sơ thẩm 
xem xét giải quyết, về giá trị tài sản tranh chấp tại phiên tòa phúc thẩm ông S đồng 
ý với giá trị tại Chứng thư thẩm định, không yêu cầu định giá lại, do đó cấp sơ 
thẩm không vi phạm như trong đơn kháng cáo ông S và bà M trình bày. Căn cứ 
điểm a Khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội, có cơ 
sở công nhận quan hệ giữa ông Trần Lý S với bà Lưu Kim L được xác lập trước 
ngày 03/01/1987 là hôn nhân hợp pháp. Đối với quan hệ với bà Vòng A M, việc 
chung sống với bà M không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân hợp pháp với bà L 
nên việc sống chung với bà M là vi phạm. Về việc chia tài sản chung, căn cứ Điều 
33 Luật Hôn nhân và Gia đình, xác định hai tài sản mà bà L tranh chấp là tài sản 
chung vợ chồng giữa ông S và bà L nhưng cấp sơ thẩm giao cả hai tài sản này cho 
bà L mà chưa xem xét nhà xưởng tại Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ 
Chí Minh bà L không quản lý, và hiện nay nhà xưởng này là lối đi vào phần đất 
phía sau do Doanh nghiệp M đang thuê. Do đó, kháng cáo của ông S yêu cầu nhận 
nhà xưởng tại số 89/12A Trịnh Đình Trọng là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử 
căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, sửa bản án sơ thẩm chấp nhận 
một phần kháng cáo của ông Trần Lý S về việc chia tài sản chung theo hướng phân 
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tích trên, không chấp nhận kháng cáo của bà Vòng A M và ghi nhận ông S tự 
nguyện cho bà M số tiền 175.000.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê 
Ngọc Hữu Trung và Công ty TNHH N có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Căn cứ 
Khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành phiên tòa phúc thẩm 
xét xử vắng mặt các đương sự nêu trên.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty TNHH TM Đầu tư M rút đơn kháng 
cáo nên Hội đồng xét xử căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 289 Bộ luật tố tụng dân 
sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của Công ty TNHH TM Đầu tư 
M. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị đơn ông Trần Lý S kháng cáo không đồng ý 
cấp sơ thẩm xác định quan hệ giữa ông và bà Lưu Kim L là hôn nhân hợp pháp, 
không đồng ý cấp sơ thẩm giao toàn bộ hiện vật cho bà L sở hữu. Người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Vòng A M kháng cáo yêu cầu công nhận quan 
hệ hôn nhân thực tế giữa bà với ông Trần Lý S và tính công sức đóng góp của 
bà đối với những tài sản do cá nhân ông Trần Lý S đứng tên sở hữu. Căn cứ 
Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự, phạm vi xét xử phúc thẩm chỉ xem xét lại 
phần của bản án sơ thẩm có kháng cáo, các vấn đề khác không có kháng cáo, 
kháng nghị, cấp phúc thẩm không xét.  

Do yêu cầu kháng cáo của ông Trần Lý S và bà Vòng A M có những nội 
dung giống nhau nên các yêu cầu này sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, giải 
quyết chung khi xét kháng cáo của cả hai đương sự. 

 [2] Xét kháng cáo của ông Trần Lý S và bà Vòng A M, Hội đồng xét xử 
nhận thấy như sau: 

 [2.1] Về quan hệ hôn nhân. 

Theo lời khai của các đương sự và hồ sơ vụ án thể hiện, ông Trần Lý S và 
bà Lưu Kim L chung sống với nhau từ năm 1974 không có đăng ký kết hôn, có 
04 con chung tên Trần Chủ P, Trần Chủ B, Trần Chủ Q, Trần Chủ H đều đã 
trưởng thành.  

Năm 1979, ông Trần Lý S chung sống với bà Vòng A M cũng không 
đăng ký kết hôn, có 05 con chung tên Trần Chủ T, Trần Chủ V, Trần Chủ Y, 
Trần Chủ P, Trần Chủ Q đều đã trưởng thành.  

Về hai mối quan hệ này, Hội đồng xét xử thấy rằng việc ông Trần Lý S  
chung sống với bà Lưu Kim L diễn ra trước năm 1975 dù không có đăng ký kết 
hôn vẫn được công nhận là hôn nhân thực tế, trong trường hợp có yêu cầu ly 
hôn thì được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn là phù hợp với 
điểm a Khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội. 
Hiện tại ông Trần Lý S cũng đồng ý chấm dứt hôn nhân với bà Lưu Kim L 
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nhưng ông không đồng ý cấp sơ thẩm xác định đây là quan hệ vợ chồng. Xét 
các bên chung sống vào năm 1974 trước khi có Luật Hôn nhân và Gia đình điều 
chỉnh nên việc chung sống không có đăng ký kết hôn vẫn được công nhận là 
hôn nhân thực tế kể từ thời điểm xác lập quan hệ. 

Đối với bà Vòng A M chung sống năm 1979, quan hệ này tồn tại vào thời điểm 
đã có sắc lệnh áp dụng thống nhất pháp luật trong cả nước và Luật Hôn nhân và Gia 
đình năm 1959 đã có hiệu lực ở Miền Nam. Căn cứ Nghị quyết số 76/CP ngày 
25/3/1977 của Chính phủ về việc công bố Danh mục văn bản pháp luật áp dụng trong 
cả nước trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 quy định chế độ một vợ 
một chồng, Hội đồng xét xử xác ñònh vieäc oâng Trần Lý S chung sống với bà Vòng 
A M là vi phạm, không được công nhận là quan hệ vợ chồng. 

Do đó kháng cáo của ông Trần Lý S yêu cầu không công nhận quan hệ vợ 
chồng giữa ông S với bà Lưu Kim L và kháng cáo của bà Vòng A M yêu cầu 
công nhận quan hệ hôn nhân thực tế giữa bà M với ông Trần Lý S là không có 
cơ sở chấp nhận 

 [2.2] Về việc xác định tài sản chung. 

Qua những tình tiết vừa phân tích trên, xác định ông Trần Lý S chỉ có một 
quan hệ hôn nhân hợp pháp với baø Lầu Kim L. Do ñoù, căn nhà Đường C, 
Phường N, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Trần Lý S mua năm 1998 theo 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1692/96 ngày 
28/5/1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và phần đất diện tích 
200m2 cùng nhà xưởng tại Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh 
theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00302 ngày 09/4/2008, Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 2550/2008/UB-GCN ngày 09/4/2008 
cùng của Ủy ban nhân dân quận P cấp cho ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L là 
những tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân với bà Lưu Kim L nên được 
công nhận là tài sản chung vợ chồng giữa ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L.  

Đối với bà Vòng A M, bà M không chứng minh được bà là đồng sở hữu 
các tài sản này, và do việc chung sống với ông S không được công nhận là hôn 
nhân thực tế nên cũng không làm phát sinh chế độ tài sản chung vợ chồng trong 
quan hệ với ông Trần Lý S. 

[2.3] Về việc chia tài sản chung. 

Theo bà Lưu Kim L thừa nhận, bà và ông Trần Lý S sống ly thân từ năm 
1998 nên ông S là người trực tiếp quản lý tài sản và công việc làm ăn. Điều này 
cho thấy ông S có nhiều công sức đóng góp trong việc tạo lập khối tài sản 
chung, có tài sản được tạo lập sau khi vợ chồng đã sống riêng. Theo bà Lưu 
Kim L thừa nhận, căn nhà Đường C, Phường N, quận P, Thành phố Hồ Chí 
Minh hiện do bà L quản lý sử dụng. Theo trả lời xác minh của Công an phường 
Phú Trung (BL 271), phần đất và nhà xưởng tại Đường A, phường C, quận P, 
Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang cho thuê, như vậy là bà L không có sử dụng 
nhà xưởng này.  
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Tuy nhiên, cấp sơ thẩm giao bà Lưu Kim L nhận toàn bộ tài sản và hoàn 
trả chênh lệch mà không giao cho ông Trần Lý S được nhận một tài sản nào là 
chưa tính đến công sức đóng góp của ông S trong việc tạo lập khối tài sản 
chung, chưa xem xét đến quá trình sử dụng thực tế là bà L chỉ sử dụng căn nhà 
số 1399 C mà không có sử dụng phần đất số 89/12A Trịnh Đình Trọng, chưa áp 
dụng đúng Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-
BTP ngày 06/01/2016 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
Tối cao, Bộ Tư pháp. 

Do đó, có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông Trần Lý S về vấn đề này, 
giao ông Trần Lý S được quyền sử dụng phần đất và nhà xưởng tại Đường A, 
phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh, giao bà Lưu Kim L sở hữu căn nhà 
Đường C, Phường N, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Chứng thư thẩm định giá số 184/016/TĐGSG ngày 31/10/2016 của 
Công ty Thẩm định giá Sài Gòn, phần đất và nhà xưởng tại số 89/12A Trịnh Đình 
Trọng có giá trị là 6.993.630.200 đồng, căn nhà số 1399 C có giá trị là 
3.726.172.833 đồng, tổng cộng hai tài sản có giá trị 10.719.803.033 đồng, vậy phần 
mỗi người sẽ bằng 5.359.901.517 đồng. Do ông S nhận tài sản có giá trị lớn hơn nên 
ông có trách nhiệm hoàn trả chênh lệch cho bà L số tiền 1.633.728.684 đồng. 

Đối với bà Vòng A M, do việc chung sống với ông Trần Lý S không được 
công nhận nên không làm phát sinh chế độ tài sản chung vợ chồng với ông S. 
Về việc bà M không đồng ý cấp sơ thẩm chia 50% giá trị tài sản cho bà L và yêu 
cầu xem xét công sức đóng góp của bà đối với những tài sản do cá nhân ông 
Trần Lý S đứng tên sở hữu. Hội đồng xét xử thấy rằng ý chí ông S đã đồng ý 
chia ½ tài sản chung cho bà L đối với hai tài sản mà bà L tranh chấp, đối với các 
tài sản khác bà L không yêu cầu giải quyết. Và trước ngày Tòa án cấp sơ thẩm 
mở phiên họp công khai chứng cứ cho đến khi có Quyết định đưa vụ án ra xét 
xử, bà M không có đơn tranh chấp về tài sản nên cấp sơ thẩm không giải quyết 
là đúng theo quy định tại Điều 201 Bộ luật tố tụng dân sự, vậy hiện nay cấp 
phúc thẩm không có cơ sở xem xét. 

Ngoài ra bà Vòng A M còn cho rằng cấp sơ thẩm không xem xét đơn của bà 
yêu cầu hủy Giấy chứng nhận kết hôn giữa ông Trần Lý S với bà Lưu Kim L, về 
yêu cầu này cấp sơ thẩm đã xem xét giải quyết và tuyên xử không chấp nhận yêu 
cầu của bà về việc hủy Giấy chứng nhận kết hôn nêu trên. Về việc không triệu tập 
Ủy ban nhân dân phường Phú Trung tham gia tố tụng khi có yêu cầu hủy Giấy 
chứng nhận kết hôn, xét Giấy chứng nhận kết hôn không phải là quyết định hành 
chính nên cấp sơ thẩm không triệu tập Ủy ban phường tham gia tố tụng là đúng. 
Do đó, kháng cáo của bà M là không có cơ sở chấp nhận. 

Từ những nhận định trên, nhận thấy có căn cứ sửa bản án sơ thẩm chấp 
nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Trần Lý S về việc chia tài sản chung, 
không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Vòng A M.  
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Những nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 
nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật. 

[3] Về án phí phúc thẩm: Do sửa bản án sơ thẩm nên đương sự kháng cáo 
không phải nộp án phí phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 228, điểm b Khoản 1 Điều 289, Khoản 2 Điều 308 Bộ luật 
Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 33, 55, 59 Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ Điều 213, Điều 468 Bộ luật dân sự; 

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án và Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Trần Lý S. 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Vòng A M. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của Công ty TNHH TM 
Đầu tư M. 

2. Sửa một phần bản án sơ thẩm về việc chia tài sản chung, như sau:   

2.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Lưu Kim L. 

- Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa bà Lưu Kim L và ông Trần Lý S. 

- Về con chung: Có 04 con chung tên Trần Chủ P, sinh năm 1975, Trần 
Chủ B, sinh năm 1977, Trần Chủ Q, sinh năm 1979, Trần Chủ H, sinh năm 
1982 đều đã trưởng thành. 

- Về tài sản chung: Công nhận căn nhà Đường C, Phường N, quận P, 
Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 
dụng đất ở số 1692/96 ngày 28/5/1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh và phần đất diện tích 200m2 cùng nhà xưởng tại Đường A, phường C, 
quận P, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
H00302 ngày 09/4/2008, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 
2550/2008/UB-GCN ngày 09/4/2008 cùng của Ủy ban nhân dân quận P là tài 
sản chung vợ chồng của ông Trần Lý S và bà Lưu Kim L. 

Phân chia tài sản chung như sau: 

Giao ông Trần Lý S được quyền sử dụng phần đất và sở hữu nhà xưởng 
tại Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm 
hoàn trả giá trị chênh lệch cho bà Lưu Kim L số tiền 1.603.728.684 đồng. 
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Giao bà Lưu Kim L được quyền sở hữu căn nhà Đường C, Phường N, quận P, 
Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Lý S có trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền 
sở hữu cho bà Lưu Kim L để bà L được trọn quyền sở hữu căn nhà Đường C, 
Phường N, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán tiền cho bà Lưu Kim L, ông Trần Lý 
S được quyền liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện trình tự, 
thủ tục xác lập trọn quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với phần đất và nhà 
xưởng tại Đường A, phường C, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Về nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 
2.2. Ghi nhận ông Trần Lý S tự nguyện giao cho bà Vòng A M số tiền 

175.000.000 đồng khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

2.3. Không chấp nhận yêu cầu của ông Trần Lý S và bà Vòng A M về 
việc hủy Giấy chứng nhận kết hôn số 181 quyển số 01 ngày 16/7/2007 của Ủy 
ban nhân dân phường Phú Trung, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.4. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của bà Lưu Kim L về việc chia giá trị 
thuê quyền sử dụng diện tích 2.742m2 thuộc thửa 264 tại Phường D, quận P, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Những nội dung khác của phần quyết định của bản án sơ thẩm không 
có kháng cáo, kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật.             

 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 
quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn 
yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 
người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng 
tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 
theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 

 4. Về án phí:    

 - Án phí sơ thẩm: Bà Lưu Kim L phải nộp 200.000 đồng án phí hôn nhân sơ 
thẩm và 113.359.902 đồng đồng án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần tài sản 
được nhận. Được trừ vào 200.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 
06713 ngày 24/4/2013 và 44.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 
01388 ngày 21/7/2014 cùng của Chi cục Thi hành án dân sự quận P. Bà Lưu Kim L 
còn phải nộp thêm 69.359.902 đồng án phí sơ thẩm. 

Ông Trần Lý S phải nộp 113.359.902 đồng án phí dân sự sơ thẩm tương 
ứng với phần tài sản được nhận.  

 - Án phí phúc thẩm: Ông Trần Lý S không phải nộp, được hoàn lại 
300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0010023 ngày 
25/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận P.                        

 Bà Vòng A M không phải nộp, được hoàn lại 300.000 đồng tiền tạm ứng 
án phí đã nộp theo Biên lai số 0010024 ngày 25/10/2017 của Chi cục Thi hành 
án dân sự quận P.   
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Công ty TNHH Thương mại Đầu tư M phải nộp 300.000 đồng, được trừ 
300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai số 0010022 ngày 
25/10/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận P. Công ty TNHH Thương 
mại Đầu tư M đã nộp đủ án phí phúc thẩm.                            

 5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 
nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 
7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.     

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 
- VKSND cấp cao tại TPHCM; 
- VKSND TPHCM; 
- Cục Thi hành án dân sự TPHCM; 
- Tòa án nhân dân Q.P; 
- Chi cục THADS Q.P; 
- UBND phường B, Q.P; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án.                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Thị Lệ Uyên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


